Câu 1 (Đơn giản) (Sai): Thời hạn của Giấy phép nhập khẩu tiền chất công nghiệp Nhóm 2 là bao lâu?

[image: image1.wmf]12 tháng

[image: image2.wmf]3 tháng

[image: image3.wmf]Giấy phép từng lần cấp cho từng lô hàng nhập khẩu

[image: image4.wmf]6 tháng

Câu 2 (Đơn giản) (Sai): Trường hợp lô hàng do Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa kiểm tra thực tế theo đề nghị của Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai, ai là người có đủ thẩm quyền Quyết định thông quan hàng hóa ?

[image: image5.wmf]Công chức kiểm tra thực tế hàng hóa tại Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai

[image: image6.wmf]Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hoặc Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa

[image: image7.wmf]Công chức kiểm tra thực tế hàng hóa tại Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa

[image: image8.wmf]Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai

Câu 3 (Đơn giản) (Sai): Ai là người có thẩm quyền cho phép người khai hải quan khai trên tờ khai giấy, khi hệ thống khai hải quan gặp sự cố?

[image: image9.wmf]Cục trưởng Cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai

[image: image10.wmf]Chi cục trưởng Chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai

[image: image11.wmf]Đội trưởng Đội Kiểm soát Hải quan

[image: image12.wmf]Chi cục trưởng chi cục hải quan cửa khẩu

Câu 4 (Đơn giản) (Sai): Trường hợp hàng hóa có xuất xứ từ Nước thành viên xuất khẩu có trị giá FOB không vượt quá bao nhiêu đô la Mỹ thì được miễn nộp C/O mẫu E?

[image: image13.wmf]500 đô la Mỹ

[image: image14.wmf]200 đô la Mỹ

[image: image15.wmf]250 đô la Mỹ

[image: image16.wmf]300 đô la Mỹ

Câu 5 (Đơn giản) (Sai): Chọn phương án trả lời đúng, đủ: Hãy giải thích thuật ngữ "Đã thanh toán" sử dụng trong quy định của pháp luật về trị giá hải quan?

[image: image17.wmf]Đã thanh toán là tại thời điểm xác định trị giá hải quan, người mua đã thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho người bán bằng tiền mặt .

[image: image18.wmf]Đã thanh toán là tại thời điểm xác định trị giá hải quan, người mua đã thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho người bán bằng tiền mặt hoặc bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt hoặc bằng hình thức bù trừ công nợ giữa bên bán và bên mua.

[image: image19.wmf]Đã thanh toán là tại thời điểm xác định trị giá hải quan, người mua đã thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho người bán bằng tiền mặt hoặc bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt hoặc bằng hình thức bù trừ công nợ giữa hai bên được thể hiện trên chứng từ thanh toán thực tế giữa người mua và người bán.

[image: image20.wmf]Đã thanh toán là tại thời điểm ký hợp đồng mua bán, người mua đã thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho người bán bằng hình thức bù trừ công nợ giữa hai bên được thể hiện trên chứng từ thanh toán thực tế giữa người mua và người bán.

Câu 6 (Đơn giản) (Sai): Người khai hải quan nộp đủ hồ sơ đề nghị xác định trước trị giá hải quan trong trường hợp nào sau đây là đúng quy định của pháp luật?

[image: image21.wmf]90 ngày trước khi xuất khẩu, nhập khẩu lô hàng.

[image: image22.wmf]Ít nhất 30 ngày trước khi xuất khẩu, nhập khẩu lô hàng

[image: image23.wmf]120 ngày trước khi xuất khẩu, nhập khẩu lô hàng.

[image: image24.wmf]Ít nhất 15 ngày trước khi xuất khẩu, nhập khẩu lô hàng

Câu 7 (Đơn giản) (Sai): Khi áp dụng thông báo kết quả phân loại cho một mặt hàng cụ thể để xác định mã số cho các lô hàng khác thì các lô hàng phải đảm bảo điều kiện gì?

[image: image25.wmf]Bản chất hàng hóa của hai lô hàng này giống hệt nhau (hai lô hàng có cùng mô tả hàng hóa, thành phần, tính chất lý hóa, tính năng, công dụng, nhập khẩu từ cùng một nhà sản xuất) và của cùng người khai hải quan.

[image: image26.wmf]Hai lô hàng này có cùng tên hàng, mã số hàng hóa khai báo nhưng không cùng người khai hải quan

[image: image27.wmf]Hai lô hàng này có tên thương mại và mã số khai báo khác nhau nhưng có cùng mô tả hàng hóa, thành phần, tính chất lý hóa, tính năng, công dụng, nhập khẩu từ cùng một nhà sản xuất và của cùng người khai hải quan.

[image: image28.wmf]Hai lô hàng này không cùng một nhà sản xuất nhưng có cùng tên gọi và các thông tin thương mại của hàng hóa.

Câu 8 (Đơn giản) (Sai): Trường hợp nào sau đây được coi là vi phạm quy định về lưu giữ hồ sơ hải quan?

[image: image29.wmf]Lưu trữ hồ sơ hải quan trong thời hạn 6 năm, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan.

[image: image30.wmf]Lưu trữ hồ sơ hải quan trong thời hạn 4 năm 367 ngày.

[image: image31.wmf]Lưu trữ hồ sơ hải quan trong thời hạn 5 năm.

[image: image32.wmf]Lưu trữ hồ sơ hải quan đối với hàng hóa đã thông quan trong thời hạn 4 năm 364 ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan.

Câu 9 (Phức tạp) (Sai): Trường hợp hàng hóa xuất khẩu là vàng nguyên liệu không phải áp dụng biện pháp quản lý nào?

[image: image33.wmf]Chỉ định thương nhân

[image: image34.wmf]Cấm xuất khẩu

[image: image35.wmf]Giấy phép xuất khẩu do Bộ Công Thương cấp

[image: image36.wmf]Giấy phép xuất khẩu do Ngân hàng nhà nước cấp

Câu 10 (Phức tạp) (Sai): Chọn phương án công chức thực hiện không đúng quy trình trong trường hợp người khai hải quan thông báo đã nộp thuế tại ngân hàng đã ký thỏa thuận phối hợp thu nhưng Hệ thống Kế toán tập trung chưa có thông tin xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của tờ khai.

[image: image37.wmf]Kiểm tra bản chính chứng từ nộp thuế, Cập nhật vào Hệ thống Risk man để theo dõi

[image: image38.wmf]Kiểm tra bản chính chứng từ nộp thuế, cập nhật thông tin giấy nộp tiền vào Hệ thống kế toán thuế tập trung thông qua chức năng J và Hệ thống VNACCS bằng nghiệp vụ RCC

[image: image39.wmf]Kiểm tra bản gốc chứng từ nộp thuế, vào sổ để theo dõi

[image: image40.wmf]Kiểm tra bản chính chứng từ nộp thuế, đóng dấu xác nhận chứng từ đã được cơ quan hải quan sử dụng và trả người khai hải quan.

Câu 11 (Phức tạp) (Sai): Người khai hải quan phải thực hiện như thế nào khi gặp trường hợp bất khả kháng không thể đưa hàng hóa về địa điểm bảo quản đúng thời hạn đã đăng ký?

[image: image41.wmf]Thông báo cho cơ quan hải quan theo số điện thoại đường dây nóng của Chi cục Hải quan gần nhất

[image: image42.wmf]Thông báo cho cơ quan hải quan theo số điện thoại đường dây nóng được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan.

[image: image43.wmf]Bảo đảm nguyên trạng hàng hóa

[image: image44.wmf]Thông báo cho cơ quan hải quan theo số điện thoại đường dây nóng của Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai

Câu 12 (Phức tạp) (Sai): Trường hợp có nghi ngờ tiêu chí xuất xứ trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, Tổng cục hải quan tiến hành xác minh tính hợp lệ của C/O với cơ quan có thẩm quyền cấp C/O. Quá trình xác minh không được phép thực hiện trong thời gian nào sau đây là đúng quy định?

[image: image45.wmf]120 ngày kể từ ngày Tổng cục hải quan gửi văn bản

[image: image46.wmf]180 ngày kể từ ngày Tổng cục hải quan gửi văn bản

[image: image47.wmf]90 ngày kể từ ngày Tổng cục Hải quan gửi văn bản

[image: image48.wmf]210 ngày kể từ ngày Tổng cục hải quan gửi văn bản

Câu 13 (Phức tạp) (Sai): Nội dung nào sau đây không phải là khoản trợ giúp do người mua cung cấp cho phía nước ngoài để sản xuất hàng hóa xuất khẩu đến Việt Nam?

[image: image49.wmf]Người mua cung cấp miễn phí khuôn mẫu để phía nước ngoài sử dụng sản xuất hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam

[image: image50.wmf]Người mua trả chi phí đóng gói hàng hóa nhập khẩu

[image: image51.wmf]Nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu tiêu hao trong quá trình sản xuất hàng hóa nhập khẩu

[image: image52.wmf]Người mua trả chi phí vận tải hàng hóa đến cửa khẩu Việt Nam

Câu 14 (Phức tạp) (Sai): Trong hồ sơ đề nghị xác định trước phương pháp xác định trị giá hải quan của hàng hóa xuất khẩu không bắt buộc phải có một trong tài liệu nào?

[image: image53.wmf]Tài liệu kỹ thuật, hình ảnh hoặc catalogue hàng hóa

[image: image54.wmf]Tờ khai hải quan xuất khẩu

[image: image55.wmf]Đơn đề nghị xác định trước trị giá hải quan theo mẫu

[image: image56.wmf]Giấy phép xuất khẩu

Câu 15 (Phức tạp) (Sai): Trường hợp phân loại máy liên hợp hoặc tổ hợp máy theo quy định tại Chú giải 3, 4, 5 Phần XVI của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, không phân biệt các máy đó được nhập khẩu từ nhiều nguồn, về cùng chuyến hay nhiều chuyến, làm thủ tục tại một hay nhiều cửa khẩu khác nhau thì người khai hải quan không thực hiện thủ tục nào trước khi nhập khẩu lô hàng đầu tiên?

[image: image57.wmf]Đăng ký Danh mục hàng hóa miễn thuế

[image: image58.wmf]Đăng ký Danh mục máy móc, thiết bị, bằng phương thức điện tử (theo mẫu số 01/ĐKDMTB/2015, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015), kèm theo 01 phiếu theo dõi trừ lùi (theo mẫu số 02/PTDTL-DMTB/2015, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015)

[image: image59.wmf]Chỉ đăng ký danh mục máy móc, thiết bị, bằng phương thức điện tử mà không phải kèm theo phiếu theo dõi trừ lùi

[image: image60.wmf]Đăng ký Danh mục các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị, bằng phương thức điện tử (theo mẫu số 03/DMTBĐKNK-TDTL/2015 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015) kèm theo 01 Phiếu theo dõi trừ lùi các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị (theo mẫu số 04/PTDTL-TBNC/2015, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015)

Câu 16 (Cấp độ 1) (Sai): Công ty ABC có nhu cầu nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, Công ty có thể tra cứu Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất do cơ quan nào sau đây ban hành?

[image: image61.wmf]Bộ Tài chính

[image: image62.wmf]Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

[image: image63.wmf]Thủ tướng Chính phủ

[image: image64.wmf]Bộ Công Thương

Câu 17 (Cấp độ 1) (Sai): Doanh nghiệp A đang làm thủ tục đề nghị đưa hàng về bảo quản, Cơ quan hải quan kiểm tra địa điểm bảo quản hàng hóa của doanh nghiệp A trong trường hợp nào sau đây?

[image: image65.wmf]Doanh nghiệp thông báo hàng hóa đang bảo quản bị hư hỏng, mất mát

[image: image66.wmf]Có thông tin về việc hàng hóa bảo quản không đúng quy định của pháp luật

[image: image67.wmf]Quá 30 ngày kể từ ngày đưa hàng về bảo quản mà chưa nhận được kết quả kiểm tra chuyên ngành và không có văn bản xác nhận kéo dài thời gian kiểm tra

[image: image68.wmf]Quá 30 ngày kể từ ngày đưa hàng về bảo quản mà chưa nhận được kết quả kiểm tra chuyên ngành

Câu 18 (Cấp độ 1) (Sai): Công ty A dự định nhập khẩu lô hàng rượu dùng để kinh doanh, Công ty dự kiến làm thủ tục tại Chi cục Hải quan cảng Sài gòn Khu vực 1, Công ty phải khai báo theo loại hình nào?

[image: image69.wmf]A11

[image: image70.wmf]A41

[image: image71.wmf]A12

[image: image72.wmf]A31

Câu 19 (Cấp độ 1) (Sai): Trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN, cơ quan có thẩm quyền có thẩm quyền của Nước nhập khẩu chấp nhận chứng từ chứng nhận xuất xứ trong trường hợp hóa đơn thương mại do bên thứ ba phát hành. Ô số 10 của C/O cần thể hiện số hóa đơn thương mại của bên nào?

[image: image73.wmf]Phải khai báo số hóa đơn của người nhập khẩu bán trong nước

[image: image74.wmf]Số hóa đơn thương mại bên thứ ba phát hành

[image: image75.wmf]Không cần khai báo số hóa đơn trên ô số 10 theo quy định của Hiệp định

[image: image76.wmf]Trường hợp không có thông tin về hóa đơn bên thứ ba thì khai báo số hóa đơn nhà sản xuất trên C/O

Câu 20 (Cấp độ 1) (Sai): Công ty A nhập khẩu mặt hàng máy xay sinh tố, khai báo 95 USD/chiếc, thuộc diện nghi vấn mức giá khai báo. Cơ quan Hải quan mời doanh nghiệp đến tham vấn. Sau tham vấn, cơ quan hải quan chưa đủ cơ sở bác bỏ trị giá khai báo. Cơ quan hải quan phải thực hiện các thủ tục gì tiếp theo?

[image: image77.wmf]Giải phóng hàng hóa theo quy định

[image: image78.wmf]Thông quan hàng hóa theo trị giá khai báo 95 USD/chiếc và có thể chuyển thông tin cho lực lượng chống buôn lậu, kiểm tra sau thông quan để theo dõi phục vụ công tác nghiệp vụ

[image: image79.wmf]Chuyển kiểm tra sau thông quan tại trục sở doanh nghiệp

[image: image80.wmf]Thông quan hàng hóa theo trị giá khai báo là 95 USD/chiếc theo quy định.

Câu 21 (Cấp độ 1) (Sai): Doanh nghiệp ký hợp đồng xuất khẩu giao hàng theo điều kiện CIF Nagoya, đơn giá: 120 USD/tấn, trong đó I quốc tế: 5 USD/tấn, F quốc tế: 20 USD/tấn. Trị giá hải quan được xác định là bao nhiêu (USD/tấn)?
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[image: image84.wmf]75

Câu 22 (Cấp độ 1) (Sai): Một tờ khai nhập khẩu khai báo chi tiết hàng gồm 2000 cái mặt bàn model PEC bằng đá và 8000 cái chân bàn bằng thép model PEC, mã số HS khai báo là 9403.90.xx. Cơ quan hải quan kiểm thực tế xác định hàng là bàn hoàn chỉnh tháo rời, xác định theo mã số của bàn hoàn chỉnh căn cứ vào Quy tắc nào?

[image: image85.wmf]Quy tắc 3a.

[image: image86.wmf]Quy tắc 2a

[image: image87.wmf]Quy tắc 2b

[image: image88.wmf]Quy tắc 1, 6

Câu 23 (Cấp độ 1) (Sai): Khi kiểm tra sau thông quan đối với Công ty TNHH A, cơ quan hải quan quan phát hiện Công ty TNHH A có hành vi tiêu thụ hàng hóa được đưa về bảo quản chờ hoàn thành việc thông quan theo quy định nên ngày 17/8/2018 đã lập biên bản vi phạm hành chính. Theo quy định tại Điều 61 Luật Xử lý vi phạm hành chính Công ty TNHH A có quyền giải trình. Vậy Công ty TNHH A phải gửi văn bản giải trình trước ngày nào sau đây?

[image: image89.wmf]23/8/2018.

[image: image90.wmf]24/8/2018.

[image: image91.wmf]25/8/2018.

[image: image92.wmf]26/8/2018.

Câu 24 (Cấp độ 2) (Sai): Công ty ABC xuất khẩu mặt hàng Đá khối có thể tích nhó hơn 0,5 m3 có nguồn gốc từ đá hoa trắng, mặt hàng này được xem có nguồn gốc hợp pháp để được phép xuất khẩu trong trường hợp nào sau đây?

[image: image93.wmf]Đá được khai thác hoặc khai thác tận thu từ các mỏ, điểm mỏ, bãi thải trong thời hạn Giấy phép khai thác.

[image: image94.wmf]Đá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tịch thu, phát mại.

[image: image95.wmf]Đá nhập khẩu có xác nhận của cơ quan Hải quan cửa khẩu nhập khẩu thể hiện tại tờ khai hàng hóa khoáng sản nhập khẩu.

[image: image96.wmf]Đá thu mua của các cá nhân, tổ chức không rõ nguồn gốc.

Câu 25 (Cấp độ 2) (Sai): DN A mở tờ khai NK mặt hàng lúa mỳ từ CHLB Nga. DN đã được Chi cục Hải quan B đồng ý cho đưa hàng về bảo quản tại kho của Doanh nghiệp theo quy định. Tuy nhiên, lô hàng được Chi cục kiểm dịch thông báo không đạt yêu cầu về chất lượng và xử phạt vi phạt hành chính kèm hình phạt bổ sung là buộc tái xuất. Tờ khai đã đăng ký được xử lý như thế nào và lô hàng thục hiện thủ tục nào sau đây?

[image: image97.wmf]Hủy tờ khai hải quan đã đăng ký sau đó mở tờ khai tái xuất cho lô hàng

[image: image98.wmf]Thực hiện thủ tục tái xuất lô hàng theo quy định và không phải mở tờ khai tái xuất. Sau khi hàng hoá tái xuất thực hiện Huỷ tờ khai hải quan đã đăng ký.

[image: image99.wmf]Không phải thực hiện thủ tục gì

[image: image100.wmf]Mở tờ khai xuất khẩu cho lô hàng

Câu 26 (Cấp độ 2) (Sai): Tại ô số 1 của C/O mẫu E được thể hiện tên nhà xuất khẩu, Trung Quốc; tại ô số 7 trên C/O thể hiện Công ty C, Hồng Công, đồng thời Công ty C, Hồng Công phát hành hóa đơn thương mại, đứng tên trên tờ khai nhập khẩu. Tại ô số 10 thể hiện hóa số hóa đơn thương mại của Công ty phát hành hóa đơn bên thứ 3. Tại ô 13 đánh dấu vào mục "Third Party Invocing". C/O mẫu E có được chấp nhận hay không?

[image: image101.wmf]Xác minh C/O

[image: image102.wmf]Tùy trường hợp

[image: image103.wmf]Chấp nhận C/O mẫu E vì C/O mẫu E cấp trong trường hợp hóa đơn bên thứ ba phát hành

[image: image104.wmf]Yêu cầu Doanh nghiệp giải trình

Câu 27 (Cấp độ 2) (Sai): Công ty A ( Việt Nam) nhập khẩu 02 (hai) container đồ nội thất từ Công ty B (Trung Quốc) với giá 500.000 USD CIF Cái Lân/ cont. Khi lô hàng hàng về đến cảng Cái Lân. Công ty A phải thuê 02 (hai) xe tải vận chuyển với giá 500 USD/xe để chuyển 02 (hai) container hàng trên từ cửa khẩu về Hà Nội. Trị giá hải quan được xác định là bao nhiêu?

[image: image105.wmf]500.000 USD/container

[image: image106.wmf]1.000.000 USD/2 container

[image: image107.wmf]999.000 USD/container

[image: image108.wmf]1.100.000 USD/2container

Câu 28 (Cấp độ 2) (Sai): Doanh nghiệp nhập khẩu Máy giặt (có sức chứa trên 10 kg vải khô một lần giặt) hoàn chỉnh. Vì lý do vận chuyển phải tháo rời thành từng cụm chi tiết của mặt hàng, đóng chung trong 1 container và nhập khẩu trong 1 chuyến. Mặt hàng trên được phân loại như thế nào?

[image: image109.wmf]Phân loại theo mã số từng chi tiết tháo rời của Máy giặt.

[image: image110.wmf]Phân loại theo mã số của chi tiết có chức năng chính của máy giặt

[image: image111.wmf]Phân loại theo mã số của máy giặt (có sức chứa trên 10 kg vải khô một lần giặt) dạng nguyên chiếc

[image: image112.wmf]Phân loại theo mã số của chi tiết có trị giá lớn nhất

Câu 29 (Cấp độ 3) (Sai): Công ty V nhập khẩu để kinh doanh lô hàng củ sâm tươi từ Hàn Quốc trị giá 50.000 USD. Tờ khai được hệ thống phân luồng đỏ. Do nghi vấn giá thấp, công chức đăng ký chuyển tham vấn giá. Sau khi kết thúc kiểm hóa, doanh nghiệp nộp Giấy tạm cấp kết quả kiểm dịch thực vật và nộp hồ sơ đề nghị mang hàng về bảo quản. Cơ quan Hải quan đã duyệt cho lô hàng được mang về bảo quản tại kho riêng, hàng đã qua khu vực giám sát. 1 tuần sau, công ty tìm được đối tác để bán hàng nên lại nộp công văn đề nghị giải phóng hàng. Cơ quan Hải quan xử lý như thế nào trong trường hợp này?

[image: image113.wmf]Yêu cầu doanh nghiệp nộp Giấy chứng nhận đạt yêu cầu kiểm dịch và kiểm tra ATTP nhập khẩu, đồng thời thực hiện nộp thuế hoặc thực hiện bảo lãnh đối với số tiền thuế tự kê khai, sau đó giải quyết cho doanh nghiệp giải phóng hàng chờ tham vấn

[image: image114.wmf]Sắp xếp tham vấn ngay để hỗ trợ doanh nghiệp sớm có kết quả tham vấn. Khi đó tờ khai được thông quan và doanh nghiệp được tự do bán hàng.

[image: image115.wmf]Kiểm tra việc bảo quản hàng hóa, nếu còn nguyên trạng thì cho giải phóng hàng

[image: image116.wmf]Không đồng ý cho doanh nghiệp giải phóng hàng do hàng đã ra khỏi khu vực giám sát của Hải quan

Câu 30 (Cấp độ 3) (Sai): Công ty TNHH Z nhập khẩu 01(một) container hoa quả, trị giá Hóa đơn thương mại (CIF Cái Lân) 20.000 USD và sẽ được giảm giá 5% với điều kiện Công ty phải tiêu thụ hết lô hàng trên trong vòng 1 tháng kể từ khi nhận hàng, chi phí khảo sát thị trường tại Việt Nam là 2.000 USD. Trị giá hải quan đối với lô hàng trên là bao nhiêu?

[image: image117.wmf]20.000 USD

[image: image118.wmf]20.200 USD

[image: image119.wmf]22.000 USD

[image: image120.wmf]19.000 USD

Câu 31 (Cấp độ 3) (Sai): Khi tiêu chí xuất xứ cụ thể (PSR) của sản phẩm A được quy định là RVC (45) hoặc CTH thì cách khai báo nào sau đây trên ô số 8 về tiêu chí xuất xứ của C/O mẫu AK là phù hợp, thể hiện hàng hoá đáp ứng quy tắc xuất xứ?

[image: image121.wmf]RVC40%

[image: image122.wmf]CTC

[image: image123.wmf]RVC50%

[image: image124.wmf]RVC40% + CTSH

Câu 32 (Liên quan) (Sai): Thực hiện thủ tục hải quan khẩu khẩu máy móc dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng thực hiện theo văn bản nào sau đây?

[image: image125.wmf]Thông tư 12/2018/TT-BCT

[image: image126.wmf]Quyết định 18/2019/QĐ-TTg

[image: image127.wmf]Nghị định 15/2018/NĐ-CP

[image: image128.wmf]Thông tư 23/2015/TT-BKHCN

Câu 33 (Liên quan) (Sai): Các sắc thuế nào sau đây cơ quan hải quan không thu khi doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa?

[image: image129.wmf]Thuế chống bán phá giá

[image: image130.wmf]Thuế thu nhập doanh nghiệp

[image: image131.wmf]Thuế tiêu thụ đặc biệt

[image: image132.wmf]Thuế tự vệ

Câu 34 (Liên quan) (Sai): Anh (Chị)cho biết, Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan có chức năng gì?

[image: image133.wmf]Thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến công tác hải quan

[image: image134.wmf]Hệ thống cho phép cơ quan hải quan thực hiện thủ tục hải quan điện tử.

[image: image135.wmf]Hệ thống cho phép cơ quan hải quan theo dõi nợ thuế.

[image: image136.wmf]Hệ thống cho phép cơ quan hải quan thực hiện thủ tục hải quan thủ công.

Câu 35 (Liên quan) (Sai): Trường hợp người khai hải quan khai bổ sung bằng tờ khai bổ sung sau thông quan (thông qua nghiệp vụ AMA/AMC), sau khi Chi cục trưởng phê duyệt hình thức xử lý đối với nội dung khai bổ sung, Công chức sử dụng nghiệp vụ gì để thông báo kết quả xử lý đến người khai hải quan

[image: image137.wmf]Nghiệp vụ PAI

[image: image138.wmf]Nghiệp vụ CAM

[image: image139.wmf]Nghiệp vụ EDA01 (mã A)

[image: image140.wmf]Nghiệp vụ CKO

Câu 36 (Đạo đức công vụ) (Sai): Ai là công chức hải quan theo Luật Cán bộ, công chức sửa đổi bổ sung năm 2019?

[image: image141.wmf]Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

[image: image142.wmf]Hiệu trưởng Trường Hải quan Việt Nam

[image: image143.wmf]Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế

[image: image144.wmf]Chi cục trưởng Chi cục Hải quan

Câu 37 (Đạo đức công vụ) (Sai): Căn cứ Quy chế Kiểm tra công vụ và xử lý, kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động trong ngành Hải quan, tiêu chuẩn của Thành viên Đoàn kiểm tra được quy định như thế nào?

[image: image145.wmf]Nắm chắc pháp luật hải quan và các pháp luật có liên quan, thông thạo nghiệp vụ hải quan, am hiểu về nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra; có khả năng thu thập, phân tích thông tin, đánh giá, tổng hợp những vấn đề liên quan đến nội dung, lĩnh vực kiểm tra thuộc phạm vi quản lý của ngành

[image: image146.wmf]Có trình độ Đại học trở lên

[image: image147.wmf]Là công chức ở ngạch Kiểm tra viên hải quan và tương đương trở lên

[image: image148.wmf]Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, có bản lĩnh chính trị, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, công minh, khách quan
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